
Mẫu in: K.C2040.004

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất

Phòng Đào tạo Đại học

-oOo-

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trang 1 / 2

Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (7510301)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 60

2 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 15

3 7010204 Vật lý đại cương 1 4 60

4 7010601 Tiếng Anh 1 3 45

5 7090339 Nhập môn ngành CN KTĐĐT 3 45

6 7090341 Thực hành điện - điện tử cơ bản 1 15

Học Kỳ Thứ 2

1 7010103 Giải tích 1 4 60

2 7010602 Tiếng Anh 2 3 45

3 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45

4 7090316 Lý thuyết mạch 4 60

5 7090320 Thí nghiệm lý thuyết mạch 1 15

6 7090347 Vật liệu và linh kiện điện tử 2 30

7 7300104 Công tác quốc phòng và an ninh 2 30

Học Kỳ Thứ 3

1 7010104 Giải tích 2 4 60

2 7010603 Tiếng Anh 3 2 30

3 7090125 Máy điện 3 45

4 7090138 Thí nghiệm máy điện 1 15

5 7090318 Thí nghiệm điện tử tương tự 1 15

6 7090338 Mạch điện tử tương tự 3 45

7 7300103
Đường lối quốc phòng và an ninh của
Đảng CSVN

2 30

Học Kỳ Thứ 4

1 7080208 Cơ sở lập trình 3 45

2 7090118 Khí cụ điện 3 45

3 7090218 Lý thuyết điều khiển tự động 3 45

4 7090315 Kỹ thuật xung - số 3 45

5 7090319 Thí nghiệm điện tử xung - số 1 15

6 7300203
Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và chiến
thuật

4 60

Học Kỳ Thứ 5

1 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15

2 7090115 Hệ thống cung cấp điện 3 45

3 7090201 Cơ sở điện tử công suất 3 45

4 7090317 Mô phỏng mạch điện và điện tử 3 45

5 7090322 Thiết bị đo lường điện tử 3 45
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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (7510301)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

6 7090334 Đồ án thiết kế hệ thống nhúng 1 15

7 7090337 Hệ thống nhúng 3 45

8 7090343 Thực hành đo lường điện - điện tử 2 30

9 7090344 Thực hành lập trình nhúng 1 15

Học Kỳ Thứ 6

1 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15

2 7090235 Truyền động điện 3 45

3 7090307 Đồ án điện - điện tử 1 1 15

4 7090323 Thiết kế mạch điện tử 3 45

5 7090331 Xử lý số tín hiệu 3 45

6 7090332 Kỹ thuật điện - điện tử 3 45

7 7090333 Thí nghiệm kỹ thuật điện, điện tử 1 15

8 7090340
Thực hành công nghệ năng lượng tái
tạo

2 30

Học Kỳ Thứ 7

1 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15

2 7020104 Pháp luật đại cương 2 30

3 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30

4 7090310 Hệ thống viễn thông 3 45

5 7090336 Đồ án trang bị điện - điện tử 1 15

6 7090345 Thực hành trang bị điện - điện tử 2 30

Học Kỳ Thứ 8

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

2 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30

3 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30

4 7090342 Thực hành điện tử công nghiệp 2 30

Học Kỳ Thứ 9

1 7090335 Đồ án tốt nghiệp 10 150

2 7090346 Thực tập doanh nghiệp 5 75


